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STT
Nhóm ngành

cần tuyển
theo Đề án vị
trí việc làm

Chức danh
nghề nghiệp Trình độ cần tuyển Ngành cần tuyển Tên trường tuyển để bố trí

công tác

Số người làm
việc (hưởng

lương NSNN)
được giao
năm 2024

Số lượng
người làm
việc hiện

có

Số lượng cần
tuyển

Vị trí việc làm
được đăng ký

 số nguyện vọngGV NV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Giáo viên
trung học
phổ thông
hạng III

V.07.05.15

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo
giáo viên đối với giáo viên trung học phổ
thông theo ngành cần tuyển. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học phổ thông theo chương trình
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1 Âm nhạc, 1 Mỹ thuật THPT Tân An 88 86 2 2 nguyện vọng
1 Lịch sử, 1 Giáo dục chính trị;Giáo

dục công dân;GDKT&PL THPT Hùng Vương 78 74 2 //

1 Ngữ văn THPT Nguyễn Thông 103 102 1 //
1 Ngữ văn, 1 Âm nhạc THPT Thủ Thừa 96 94 2 //

2 Ngữ văn, 1 Giáo dục Quốc phòng-
an ninh THPT Mỹ Lạc 50 43 3 //

1 Ngữ văn THPT Tân Trụ 70 68 1 //
1 Ngữ văn, 1 Giáo dục chính trị;Giáo

dục công dân;GDKT&PL THPT Nguyễn Trung Trực 50 46 2 //

2 Ngữ văn, 2 Lịch sử, 1 Giáo dục
chính trị;Giáo dục công

dân;GDKT&PL

THPT Nguyễn Trung Trực-
Bến Lức 92 79 5 //

1 Kỹ thuật công nghiệp, 1 Âm nhạc, 1
Mỹ thuật THPT Gò Đen 85 76 3 //

1 Lịch sử, 1 Ngữ văn THPT Chu Văn An 52 44 2 //

Giáo viên
trung học
phổ thông
hạng III

V.07.05.15

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo
giáo viên đối với giáo viên trung học phổ
thông theo ngành cần tuyển. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học phổ thông theo chương trình
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1 Âm nhạc, 1 Mỹ thuật THPT Cần Đước 78 74 2 2 nguyện vọng
1 Kỹ thuật công nghiệp THPT Long Hựu Đông 50 44 1 //

1 Toán, 1 Ngữ văn, 1 Lịch sử THPT Rạch Kiến 99 95 3 //
1 Ngữ văn, 1 Lịch sử, 1 Giáo dục

chính trị;Giáo dục công
dân;GDKT&PL

THPT Cần Giuộc 84 74 3 //

1 Ngữ văn, 1 tiếng Anh, 1 Giáo dục
thể chất, 1 Âm nhạc THPT Đông Thạnh 86 73 4 //

1 Toán,1 Ngữ văn, 1 Lịch sử, 1 tiếng
Anh, 1 Âm nhạc, 1 Mỹ thuật THPT Nguyễn Đình Chiểu 87 71 6 //



1 Toán, 3 Ngữ văn, 1 Lịch sử, 1 tiếng
Anh, 1 Giáo dục chính trị;Giáo dục

công dân;GDKT&PL, 2 Giáo dục thể
chất, 1 Giáo dục Quốc phòng- an

ninh, 1 Âm nhạc, 1 Mỹ thuật

THPT An Ninh 71 52 12 //

2 Ngữ văn, 2 Lịch sử, 1 Địa lý, 1
Giáo dục chính trị;Giáo dục công

dân;GDKT&PL, 2 Giáo dục thể chất,
1 Giáo dục Quốc phòng-an ninh, 1

Âm nhạc, 1 Mỹ thuật

THPT Võ Văn Tần 98 77 11 //

1 Toán, 1 Hóa, 4 Ngữ văn, 1 Lịch sử,
1 Địa lý, 2 Giáo dục thể chất, 1 Giáo
dục Quốc phòng-an ninh, 1 Âm nhạc,

1 Mỹ thuật

THPT Đức Hòa 107 85 13 //

1 Toán, 5 Ngữ văn, 1 Lịch sử, 1 Giáo
dục chính trị;Giáo dục công

dân;GDKT&PL, 2 Giáo dục thể chất,
1 Giáo dục Quốc phòng-an ninh, 1

Âm nhạc, 1 Mỹ thuật

THPT Hậu Nghĩa 142 124 13 //

Giáo viên
trung học
phổ thông
hạng III

V.07.05.15

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo
giáo viên đối với giáo viên trung học phổ
thông theo ngành cần tuyển. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học phổ thông theo chương trình
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2 Ngữ văn, 1 Lịch sử,
1 Âm nhạc, 1 Mỹ thuật THPT Đức Huệ 74 60 5 2 nguyện vọng

1 tiếng Anh, 1 Giáo dục thể chất,
 1 Âm nhạc THPT Thạnh Hóa 70 61 3 //

1 Địa lý, 2 tiếng Anh THPT Tân Thạnh 70 66 3 //

1 Lịch sử THPT Vĩnh Hưng 64 60 1 //
1 Âm nhạc, 1 Mỹ thuật THPT Thiên Hộ Dương 52 44 2 //

1 Lịch sử, 1 Giáo dục chính trị;Giáo
dục công dân;GDKT&PL, 1 Giáo dục

Quốc phòng-an ninh
THPT Tân Hưng 51 47 3 //

1 Toán, 1 Ngữ văn, 1 Tin học, 1 Giáo
dục chính trị;Giáo dục công

dân;GDKT&PL, 1 Giáo dục Quốc
phòng-an ninh

THCS&THPT Hưng Điền
B 49 35 5 //

1 Toán, 1 Giáo dục chính trị;Giáo dục
công dân;GDKT&PL

THCS&THPT Khánh
Hưng 54 45 2 //

1 Giáo dục Quốc phòng-an ninh THCS&THPT Hậu Thạnh
Đông 81 74 1 //

Giáo viên
trung học
phổ thông
hạng III

V.07.05.15

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo
giáo viên đối với giáo viên trung học phổ
thông theo ngành cần tuyển. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học phổ thông theo chương trình
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
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1 Ngữ văn, 1 Địa lý THCS&THPT Mỹ Quý 66 54 2 //
1 Hóa học, 1 tiếng Anh THCS&THPT Mỹ Bình 34 30 2 //

2 Toán, 1 Ngữ văn, 1 Lịch sử, 1 Giáo
dục thể chất, 1 Giáo dục chính

trị;Giáo dục công dân;GDKT&PL
THCS&THPT Lương Hòa 82 54 6 //

1 tiếng Anh THCS&THPT Long Cang 114 86 1 //
1 tiếng Anh, 1 Giáo dục chính

trị;Giáo dục công dân;GDKT&PL
THCS&THPT Nguyễn Thị
Một 77 62 2 //

2

Giáo viên
trung học

cơ sở hạng
III

V.07.04.32

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo
giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở
theo ngành cần tuyển. Trường hợp môn học
chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành

1 Toán, 1 Sinh học;Khoa học tự
nhiên, 1 Lịch sử;Lịch sử&Địa lý, 1
Kỹ thuật công nghiệp, 1 Âm nhạc

THCS&THPT Hưng Điền
B 5 2 nguyện vọng

1 Toán, 1 Sinh học;Khoa học tự
nhiên, 1 Ngữ văn

THCS&THPT Bình Phong
Thạnh 62 54 3 //

1 Toán, 1 Hóa;Khoa học tự nhiên, 2
Ngữ văn, 1 tiếng Anh, 1 Giáo dục

chính trị;Giáo dục công dân

THCS&THPT Khánh
Hưng 6 //

2 Lịch sử;Lịch sử&Địa lý, 1 Âm
nhạc, 1 Mỹ thuật

THCS&THPT Hậu Thạnh
Đông 4 //

1 Toán, 2 Ngữ văn, 1 Lịch sử;Lịch
sử&Địa lý, 1 tiếng Anh THCS&THPT Mỹ Quý 5 //

1 Toán, 3 Ngữ văn, 1 Lịch sử, 2 Địa
lý;Lịch sử&Địa lý, 1 Giáo dục thể
chất, 1 Hóa;Khoa học tự nhiên, 2
tiếng Anh, 1 Tin học, 2 Giáo dục
chính trị;Giáo dục công dân, 1 Kỹ

thuật công nghiệp, 1 Kỹ thuật nông
nghiệp, 1 Âm nhạc

THCS&THPT Lương Hòa 17 //

2 Toán, 2 Vật lý, 1 Hóa, 2 Sinh
học;Khoa học tự nhiên, 7 Ngữ văn, 2
Lịch sử, 1 Địa lý;Lịch sử&Địa lý, 1

Giáo dục chính trị;Giáo dục công dân,
1 Tin học, 1 Giáo dục thể chất, 1 Kỹ
thuật công nghiệp, 1 Kỹ thuật nông

nghiệp, 1 Mỹ thuật

THCS&THPT Long Cang 23 //

2 Toán, 4 Ngữ văn, 1 Địa lý;Lịch
sử&Địa lý, 1 tiếng Anh, 1 Mỹ thuật

THCS&THPT Nguyễn Thị
Một 9 //

Giáo viên
trung học
phổ thông
hạng III

V.07.05.15

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo
giáo viên đối với giáo viên trung học phổ
thông theo ngành cần tuyển. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học phổ thông theo chương trình
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

STT
Nhóm ngành

cần tuyển
theo Đề án vị
trí việc làm

Chức danh
nghề nghiệp Trình độ cần tuyển Ngành cần tuyển Tên trường tuyển để bố trí
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3
Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo
giáo viên đối với giáo viên giáo dục đặc biệt

hoặc có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành
đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giáo

dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

4 Giáo dục đặc biệt  Nuôi dạy trẻ khuyết tật
tỉnh 35 27 4 1 nguyện vọng

4
Văn thư

viên trung
cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với
ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành
chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và
quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt
nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác
phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn
thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư

THPT Mỹ Lạc 1 2 nguyện vọng
THPT Tân Trụ 1 //
THPT Thạnh Hóa 1 //
THCS&THPT Hưng Điền
B 1 //

THCS&THPT Mỹ Quý 1 //
THPT Vĩnh Hưng 1 //
THPT Thiên Hộ Dương 1 //
THCS&THPT Nguyễn Thị
Một 1 //

5 Kế toán
viên trung

cấp

06.032
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài
chính

Kế toán
THCS&THPT Lương Hòa 1 //
THCS&THPT Mỹ Bình 1 //
THPT Long Hựu Đông 1 //

6
Thư viện
viên hạng

IV
V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên
ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt
nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác
phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ
năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin -
thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
cấp

Thư viện

THPT Gò Đen 1 //
THPT Rạch Kiến 1 //
THPT Tân Thạnh 1 //
THPT Mỹ Lạc 1 //
THPT Thiên Hộ Dương 1 //
THCS&THPT Long Cang 1 //
THPT Chu Văn An 1 //
THPT Cần Đước 1 //
THPT Long Hựu Đông 1 //
THPT Đông Thạnh 1 //
THPT Nguyễn Đình Chiểu 1 //
THPT Võ Văn Tần 1 //

THCS&THPT Hưng Điền B 1 //
THCS&THPT Hậu Thạnh
Đông 1 //

THCS&THPT Lương Hòa 1 //
THCS&THPT Nguyễn

Thị Một 1 //

7 Viên chức
thiết bị, thí

nghiệm
V.07.07.20

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các
chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học hoặc
có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên

chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học

Thiết bị, thí nghiệm

THPT Nguyễn Trung Trực-
Bến Lức 1 2 nguyện vọng

STT
Nhóm ngành

cần tuyển
theo Đề án vị
trí việc làm

Chức danh
nghề nghiệp Trình độ cần tuyển Ngành cần tuyển Tên trường tuyển để bố trí
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THPT Chu Văn An 1 //
THPT Cần Đước 1 //
THPT Long Hựu Đông 1 //
THPT Nguyễn Đình Chiểu 1 //
THPT Mỹ Lạc 1 //
THCS&THPT Hậu Thạnh
Đông 1 //

THCS&THPT Lương Hòa 1 //
THCS&THPT Nguyễn
Thị Một 1 //

THPT 129
THCS 72

TH 4
NV 36

Tổng cộng 205 36

7 Viên chức
thiết bị, thí

nghiệm
V.07.07.20

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các
chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học hoặc
có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên

chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học

Thiết bị, thí nghiệm

STT
Nhóm ngành

cần tuyển
theo Đề án vị
trí việc làm

Chức danh
nghề nghiệp Trình độ cần tuyển Ngành cần tuyển Tên trường tuyển để bố trí

công tác

Số người làm
việc (hưởng

lương NSNN)
được giao
năm 2024

Số lượng
người làm
việc hiện

có

Số lượng cần
tuyển

Vị trí việc làm
được đăng ký

 số nguyện vọngGV NV
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